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NHÂN SỰ THAM GIA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của  

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Hội đồng TS TT Họ Và Tên Chức Vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1 
THCS&THPT  

Lộc Bắc 

1 Đặng Tài Tuệ Hiệu trưởng 

Trường 

THCS&THPT 

Lộc Bắc 

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Thị Mỹ Chi PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Thị Hương TTCM Thư ký 

4 Trần Thị Lộc TTCM Ủy viên 

5 Phạm Thị Anh Thư Nhân viên Ủy viên 

2 
THPT  

Bảo Lâm 

1 Phạm Trung Thành Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Bảo Lâm 

Chủ tịch HĐ 

2 Hứa Văn Hiệp PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Phan Thị Lịch PHT Phó Chủ tịch HĐ 

4 Nguyễn Thị Ánh Đông Giáo viên Thư ký 

5 Phạm Thanh Thủy  
Bí thư Đoàn 

trường 
Ủy viên 

6 Ninh Thị Thủy  TTCM Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Thủy 
Phó Bí thư 

Đoàn trường 
Ủy viên 

8 Nguyễn Chí Văn Giáo viên Ủy viên 

9 Võ Thị Kim Oanh Nhân viên Ủy viên  

3 THPT Lộc An 

1 Võ Nhật Trí Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lộc An 

Chủ tịch HĐ 

2 Vũ Mạnh Linh  PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Phùng Thị Thương Nhân viên Thư ký 

4 Hồ Thị Chung TTCM Ủy viên 

5 Trần Phước Đại Giáo viên Ủy viên 

6 Trần Thị Thanh Hoài TTVP Ủy viên 

7 Hoàng Thị Vân Nhân viên Ủy viên 

4 
THPT  

Lộc Thành 

1 Nguyễn Hoàng Vũ Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lộc Thành 

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Thị Long Truyền PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thanh Thủy Nhân viên Thư ký 

4 Phan Thúy Vân  Giáo viên Ủy viên 

5 Vũ Thị Hằng Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Công Nam Giáo viên Ủy viên 

7 Võ Thị Minh  Nhân viên Ủy viên 

5 

TH, 

THCS&THPT 

QT Châu Á 

Thái Bình 

Dương Bảo 

Lộc  

1 Nguyễn Thị Liên PHT 
Trường TH, 

THCS&THPT 

QT Châu Á 

Thái Bình 

Dương Bảo 

Lộc 

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Thị Hiền PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Quỳnh Nhân viên Thư ký 

4 Trương Thị Kim Anh Giáo viên Ủy viên 

5 Trương Thị Tuyết Lan Giáo viên Ủy viên 

6 Vũ Thị Hương Thúy Nhân viên Ủy viên 
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STT Hội đồng TS TT Họ Và Tên Chức Vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

6 
THPT  

Bảo Lộc 

1 Nguyễn Thị Thùy Phương Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Bảo Lộc 

Chủ tịch HĐ 

2 Hoàng Thị Thu Huyền PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Hoàng Thị Kim Vân Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hương Chủ tịch CĐ Ủy viên 

5 Nguyễn Văn Dần 
Bí thư Đoàn 

trường 
Ủy viên  

6 Phạm Thị Hồng Thủy Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thúy Quyên Nhân viên Ủy viên 

7 

THPT  

Chuyên Bảo 

Lộc  

1 Nguyễn Vũ Minh Tú Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Chuyên Bảo 

Lộc 

Chủ tịch HĐ 

2 Phùng Thị Phương Lan PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hồng Liên Nhân viên Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Thu Nhân viên Ủy viên 

8 
THPT  

Lê Thị Pha 

1 Nguyễn Đức Tín Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lê Thị Pha 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Hữu Hậu PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Lành Thị Huệ Giáo viên Thư ký 

4 Phạm Quang Chung PHT Ủy viên 

5 Vũ Văn Đồng Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nhân viên Ủy viên 

7 Đỗ Thị Vinh Nhân viên Ủy viên 

9 
THPT  

Lộc Phát 

1 Trần Văn Lâm Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lộc Phát 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Quý Long PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Phạm Thị Khánh Nhân viên Thư ký 

4 Nông Thị Liễu 
Chủ tịch 

Công đoàn 
Ủy viên 

5 Nguyễn Minh Trí 
Bí thư Đoàn 

trường 
Ủy viên 

10 
THPT  

Lộc Thanh 

1 Trần Thị Bình Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lộc Thanh 

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Thạch Cẩm PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Cao Thị Kim Hồng TT tổ VP Thư ký 

4 Đỗ Thị Ngọc Liên Giáo viên Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Mỹ Liên 
Chủ tịch 

Công đoàn 
Ủy viên 

6 Trần Thái Bảo Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Tươi  Giáo viên Ủy viên  

11 
THPT  

Nguyễn Du 

1 Đỗ Văn Quảng Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Nguyễn Du 

Chủ tịch HĐ 

2 Triệu Trung Kiên PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Vũ Bảo Tuyên  Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Ủy viên 

5 Phạm Bích Phượng Giáo viên Ủy viên 

6 Chu Thị Hoa Giáo viên Ủy viên 

7 Hoàng Thị Hồng Lý Giáo viên Ủy viên 
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STT Hội đồng TS TT Họ Và Tên Chức Vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

8 Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Dược Nhân viên Ủy viên 

12 

THPT  

Nguyễn Tri 

Phương  

1 Cao Anh Tuấn Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Nguyễn Tri 

Phương 

Chủ tịch HĐ 

2 Hoàng Thị Ánh Hồng  PHT  Phó Chủ tịch HĐ  

3 Lê Thị Quỳnh Hoa  Nhân viên Thư ký 

4 Hoàng Thị Thu Nhân viên Uỷ viên 

5 Chu Thị Mỹ Lan  Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Quỳnh Hòa Giáo viên Ủy viên  

7 Đoàn Quốc Hưng Giáo viên Ủy viên 

8 Phạm Thị Hoài Thương Nhân viên Ủy viên 

9 Lê Thị Phương Lan Nhân viên Ủy viên 

13 
THPT  

Cát Tiên 

1 Đinh Trung Sỹ Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Cát Tiên 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Đức Tưởng PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Hồ Văn Thuyên Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Văn Bính Giáo viên Ủy viên 

5 Nguyễn Quang Chiến Giáo viên Ủy viên 

6 Phan Thị Chính  Nhân viên Ủy viên 

7 Bùi Kim Hải Nhân viên Ủy viên  

14 
THPT  

Gia Viễn 

1 Đoàn Khoa Viễn Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Gia Viễn 

Chủ tịch HĐ 

2 Phan Xuân Cương PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Hoa 
Phó Bí thư 

Đoàn trường 
Thư ký 

4 Hồ Sỹ Trúc  Giáo viên Ủy viên 

5 Hồ Minh Trung  Giáo viên Ủy viên 

6 Trần Thị Vân Nhân viên Ủy viên 

7 Đinh Thị Chuyên Nhân viên Ủy viên 

15 
THPT  

Quang Trung 

1 Nguyễn Văn Quân Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Quang Trung 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Hương PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Diệp Thị Mỹ Trinh Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Văn Nghĩa Giáo viên Ủy viên 

5 Đinh Thị Thu Hương TTCM Ủy viên 

6 Lê Nữ Lệ Quyên TTCM Ủy viên 

7 Lý Mạnh Khôi Nhân viên Ủy viên 

16 
THPT  

Đạ Huoai 

1 Chu Quý Hợi Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Đạ Huoai 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Mỳ PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Minh Ký Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Như Hải Nhân viên Ủy viên 

17 
THPT thị trấn 

Đạm Ri 

1 Trần Thanh Liêm Hiệu trưởng Trường THPT 

Thị trấn Đạm 

Ri 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Chí Tâm PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Thư ký 
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STT Hội đồng TS TT Họ Và Tên Chức Vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

4 Nguyễn Thị Mến Nhân viên Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên Ủy viên 

18 

PT DTNT 

THCS&THPT 

tỉnh Lâm 

Đồng 

1 Phạm Thị Hồng Hiệu trưởng 

Trường PT 

DTNT 

THCS&THPT 

tỉnh Lâm Đồng 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Thu Thủy PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Bùi Thị Thanh Dũng TTCM Thư ký 

4 Lê Thị Hồng Vân TTCM Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Bảo Châu TTCM Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thái TTCM Ủy viên 

7 Ngô Đặng Bích Thủy TTCM Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo vụ Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Ngọc Giáo vụ Ủy viên 

10 Nguyễn Quốc Viên Linh Giáo viên Ủy viên 

11 Trần Thị Thu Nhung Giáo viên Ủy viên 

12 Cao Thị Hoàng Anh Giáo viên Ủy viên 

13 Trần Thị Bích Nga Giáo viên Ủy viên  

19 

PT Hermann 

Gmeiner Đà 

Lạt 

1 Phan Hồng Nghi Hiệu trưởng 

Trường PT 

Hermann 

Gmeiner Đà 

Lạt 

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Xuân Dũng PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Trung Hậu PHT Phó Chủ tịch HĐ 

4 Nguyễn Huy Hoàng Nhân viên Thư ký 

5 Hồ Việt Trung Nhân viên Ủy viên 

6 Phan Thị Kim Phượng Nhân viên Ủy viên 

7 Vũ Thị Thu Mai Nhân viên Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Ngọc Tâm Nhân viên Ủy viên 

9 Nguyễn Đỗ Quyên Nhân viên Ủy viên 

20 
THCS&THPT 

Đống Đa 

1 Hà Nguyễn Bảo Khuyên Hiệu trưởng 

Trường 

THCS&THPT 

Đống Đa 

Chủ tịch HĐ 

2 Võ Thị Thái Bình PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Ngọc Hà Nhân viên Thư ký 

4 Vương Huy Hoàng Giáo viên Ủy viên 

5 Đinh Thị Út Giáo viên Ủy viên 

6 Hoàng Thị Thu Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Kiều Trang Giáo viên Ủy viên 

21 
THCS&THT 

Chi Lăng 

1 Lê Chiến Thắng Hiệu trưởng 

Trường 

THCS&THPT 

Chi Lăng 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Như Quỳnh  PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Thị Kim Ly Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Ủy viên 

5 Võ Thị Mộng Tiền Nhân viên Ủy viên 

22 
THCS&THPT 

Tà Nung 

1 Nguyễn Song Hồ Hiệu trưởng 

Trường 

THCS&THPT 

Tà Nung 

Chủ tịch HĐ 

2 Phạm Thị Linh PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Tường Vy Giáo viên Ủy viên 

5 Trương Doãn Sơn Giáo viên Ủy viên 
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STT Hội đồng TS TT Họ Và Tên Chức Vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

6 Tôn Nữ Thu Hiền Giáo viên Ủy viên 

7 Hoàng Thị Đường Nhân viên Ủy viên 

23 
THCS&THPT 

Tây Sơn 

1 Đỗ Xuân Hùng Hiệu trưởng 

Trường 

THCS&THPT 

Tây Sơn 

Chủ tịch HĐ 

2 Phạm Thị Quỳnh Hoa PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Võ Thế Nguyên Giáo viên Thư ký 

4 Lê Quang Vũ TTCM Ủy viên 

5 Lý Phương Linh TTCM Ủy viên 

6 Lê Thanh Tuấn TTCM Ủy viên 

7 Nguyễn Hữu Thạch TTCM Ủy viên 

8 Uông Thị Mùi TTCM Ủy viên 

9 Vũ Thị Lệ Mỹ TTCM Ủy viên 

10 Nguyễn Văn Minh TTCM Ủy viên 

11 Lê Thị Hạnh Giáo viên Ủy viên 

12 Đỗ Thị Trâm Anh  TTCM Ủy viên  

13 Phạm Thị Hà Giang Nhân viên Ủy viên  

24 
THCS&THPT 

Xuân Trường 

1 Trần Duy Luật Hiệu trưởng 

Trường 

THCS&THPT 

Xuân Trường 

Chủ tịch HĐ 

2 Hồ Sỹ Chi PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Khắc Việt Nhân viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Ánh Mai Giáo viên Ủy viên 

5 Mã Nguyễn Bảo Trân Giáo viên Ủy viên 

6 Lê Thị Nhật Trà Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Hoài Văn 
Tổng phụ 

trách Đội 
Ủy viên 

8 Huỳnh Thiên Khôi TPCM Ủy viên 

9 Nguyễn Hữu Linh Hạ Giáo viên Ủy viên 

10 Hồ Thị Thùy Nhung Giáo viên Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Ủy viên 

12 Lương Tôn Uyên Thảo Giáo viên Ủy viên 

13 Nguyễn Thị Yến Trang Giáo viên Ủy viên 

25 

THPT Chuyên 

Thăng Long - 

Đà Lạt 

1 Đào Mạnh Trinh Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Chủ tịch HĐ 

2 Đinh Thị Mai Trang PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Thị Thùy Trang PHT Phó Chủ tịch HĐ 

4 Nguyễn Lê Mai Giáo viên Thư ký 

5 Nguyễn Văn Hải TTCM Ủy viên 

6 Trương Nữ Thanh Tâm TTCM Ủy viên 

7 Ngô Tường Uyên Linh TTCM Ủy viên 

8 Nguyễn Ngọc Tuấn TTCM Ủy viên 

9 Nguyễn Văn Tưởng Nhân viên Ủy viên 

26 
THPT  

Trần Phú 

1 Vũ Thị Quế Hiệu trưởng 
Trường THPT 

Trần Phú 

Chủ tịch HĐ 

2 Huỳnh Thị Minh Chi PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trương Thị Ánh Hồng PHT Phó Chủ tịch HĐ 
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STT Hội đồng TS TT Họ Và Tên Chức Vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

4 Trần Thị Thanh Trà Giáo viên Thư ký 

5 Nguyễn Lê Hồng Uyên TTCM Ủy viên 

27 
THPT  

Yersin Đà Lạt 

1 Lê Thị Hồng Vân Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Yersin Đà Lạt  

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Anh Tuấn  PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Đặng Thị Thúy Hằng Nhân viên Thư ký 

4 Đặng Thị Thúy Kiều 

Trưởng bộ 

phận vận 

hành 

Ủy viên 

5 Nguyễn Trọng Công TTVP Ủy viên 

28 
THPT  

Bùi Thị Xuân 

1 Trịnh Hoài Duy Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Bùi Thị Xuân 

Chủ tịch HĐ 

2 Võ Thị Thanh Hiếu PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Thị Hà Giang Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Minh Đa Nhân viên Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nhân viên Ủy viên 

6 Lê Viết Huy Nhân viên Ủy viên 

7 Lê Thị Linh Nhân viên Ủy viên 

29 

PT DTNT 

THCS&THPT 

liên huyện 

phía Nam tỉnh 

Lâm Đồng 

1 Nguyễn Thị Trung Lan Hiệu trưởng Trường PT 

DTNT 

THCS&THPT 

liên huyện phía 

Nam tỉnh Lâm 

Đồng 

Chủ tịch HĐ 

2 Lê Mậu Quang PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nhân viên Thư ký 

4 Y Ya Gum Touneh PHT Ủy viên 

5 Chu Minh Hải Giáo viên Ủy viên 

30 THPT Đạ Tẻh 

1 Vũ Văn Bảo Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Đạ Tẻh 

Chủ tịch HĐ 

2 Trương Đình Dưỡng PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Hoàng Minh Chuyên PHT Phó Chủ tịch HĐ 

4 Phan Thị Hồng Vân Nhân viên Thư ký 

5 Nguyễn Thị Ninh  Giáo viên Ủy viên 

6 Đinh Thanh Hùng Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nhân viên Ủy viên 

31 
THPT Lê Quý 

Đôn - Đạ Tẻh 

1 Hoàng Xuân Khánh  Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lê Quý Đôn - 

Đạ Tẻh 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Quốc Hội PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Văn Khải PHT Phó Chủ tịch HĐ 

4 Đỗ Văn Công TTCM Thư ký 

5 Lê Anh Việt 
Bí thư Đoàn 

trường 
Ủy viên 

6 Đoàn Quang Kiện Nhân viên Ủy viên 

7 Lý Thị Thúc Nhân viên Ủy viên 

32 

THCS&THPT 

Võ Nguyên 

Giáp 

1 Nguyễn Văn Lưỡng PHT 

Trường 

THCS&THPT 

Võ Nguyên 

Giáp 

Chủ tịch HĐ 

2 Tăng Thế Vinh PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Ngô Thị Thúy Bình Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên Ủy viên 

6 Võ Thị Hường Giáo viên Ủy viên  
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STT Hội đồng TS TT Họ Và Tên Chức Vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

7 Bùi Xuân Huy Nhân viên Ủy viên 

33 
THPT  

Đạ Tông 

1 Nguyễn Văn Dũng Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Đạ Tông 

Chủ tịch HĐ 

2 Bùi Công Huân PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Thanh Loan Giáo viên Thư ký 

4 Liêng Hót K' Đim Giáo viên Ủy viên 

5 Nguyễn Phi Hóa Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thùy Dương Giáo viên Ủy viên 

7 Lưu Thùy Linh Nhân viên Ủy viên 

34 

THPT  

Nguyễn Chí 

Thanh 

1 Trương Thị Phượng Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Nguyễn Chí 

Thanh  

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Tính PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Sương Nhân viên Thư ký 

4 Phan Thị Ngọc Bích  Giáo viên Ủy viên 

5 Đào Thị Hiền Nhân viên Ủy viên 

35 

THPT  

Phan Đình 

Phùng 

1 Chung Tiến Thành Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Phan Đình 

Phùng 

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Nguyễn Thành PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nông Đức Mạnh Giáo viên  Thư ký 

4 Đỗ Thuận Sáng Giáo viên Ủy viên 

5 Bạch Văn Thành Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên Ủy viên 

7 Lê Thị Huệ Nhân viên Ủy viên 

36 
THPT  

Trường Chinh 

1 Lưu Văn Hanh  Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Trường Chinh 

Chủ tịch HĐ 

2 Hồ Quang Tuyến PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Phạm Thị Thanh Loan Giáo viên Thư ký 

4 Đỗ Quang Đông Giáo viên Ủy viên 

5 Đoàn Thị Trọng  Nhân viên Ủy viên 

37 THPT Di Linh 

1 Nguyễn Văn Chương PHT 

Trường THPT 

Di Linh 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Văn Hương PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Lê Thị Ngọc Diễm Nhân viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Phi Yến Giáo viên Ủy viên 

5 Đinh Bảo Ngọc Giáo viên Ủy viên 

38 

THPT  

Lê Hồng 

Phong  

1 Phùng Thị Thúy Hằng Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lê Hồng Phong 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Kim Phượng PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Lê Thị Hường  Giáo viên Thư ký 

4 Trương Văn Tàu Giáo viên Ủy viên 

5 Thái Thị Hà Giáo viên Ủy viên 

39 

THPT  

Phan Bội 

Châu  

1 Nguyễn Văn Phương PHT 

Trường THPT 

Phan Bội Châu 

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Văn Luật PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Hồng Thạch Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên Ủy viên 

5 Dương Hồng Kông Giáo viên Ủy viên 

6 Đoàn Thị Diệu Huyền Nhân viên Ủy viên  
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7 Nguyễn Thị Thoa Nhân viên Ủy viên 

40 

THPT  

Nguyễn Huệ - 

Di Linh  

1 Nguyễn Văn Diệp Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ - 

Di Linh 

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Thị Hà PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Đậu Thị Thu Lý  Giáo viên Thư ký 

4 Đặng Thị Bích Hà PHT Ủy viên 

5 Đoàn Việt Thúy Uyên Nhân viên Ủy viên 

41 

THPT  

Nguyễn Viết 

Xuân - Di 

Linh  

1 Vương Thị Huyền Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Nguyễn Viết 

Xuân - Di Linh 

Chủ tịch HĐ 

2 Lê Thị Hoa Lý PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Bùi Văn Chung PHT Phó Chủ tịch HĐ 

4 Vũ Ngọc Thuần Giáo viên Thư ký 

5 Trần Thị Minh TTCM Ủy viên 

6 Nguyễn Hoài Nam Giáo viên Ủy viên 

7 Đinh Thị Minh Thương Nhân viên Ủy viên 

42 
THPT  

Đơn Dương 

1 Thái Anh Long Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Đơn Dương 

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Quang Dương PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Hà Thị Ngân  Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Linh Ngọc TTCM Ủy viên 

5 Đỗ Quốc Huy  Giáo viên Ủy viên 

6 Hoàng Quốc Hùng Nhân viên Ủy viên 

7 Trần Hoa Bắc Nhân viên Ủy viên 

43 
THPT 

 Hùng Vương 

1 Nguyễn Thị Huệ Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Hùng Vương 

Chủ tịch HĐ 

2 Phạm Thị Ngọc Trâm PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Hà Văn Dũng PHT Phó Chủ tịch HĐ 

4 Lê Thị Trâm Đan Giáo viên Thư ký 

5 Tạ Văn Ngọc 
Chủ tịch 

Công đoàn 
Ủy viên 

6 Trần Quốc Doanh 
Bí thư Đoàn 

trường 
Ủy viên 

7 Trịnh Thị Thoa Nhân viên Ủy viên 

44 THPT Lê Lợi 

1 Du Huê Lan Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lê Lợi 

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Thị Tuyết Thanh PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Võ Thị Ngọc Khuyên TTCM Thư ký 

4 Nguyễn Thị Trúc Hương Giáo viên Ủy viên 

5 Trần Quốc Thịnh Nhân viên Ủy viên 

45 

Trường THPT 

Pró - Đơn 

Dương 

1 Ngô Thành Được Hiệu trưởng 

Trường Trường 

THPT Pró - 

Đơn Dương 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thanh Nhã PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Lương Thị Thanh Hoa Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Anh Thy 
Chủ tịch 

Công đoàn 
Uỷ viên 

5 Đỗ Thị Tuyết Nhung  Giáo viên Uỷ viên 

6 Bùi Thị Hồng Giáo viên Ủy viên 

7 Lê Thị Mai Nhân viên Ủy viên 
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46 
THPT  

Chu Văn An 

1 Hoàng Khắc Thưởng Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Chu Văn An 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Ngọc Bảo PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Xuân Hương PHT Phó Chủ tịch HĐ 

4 Nguyễn Thùy Trang Giáo viên Thư ký 

5 Lê Xuân Hải TTCM Ủy viên 

6 Nguyễn Long Thuận Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Hằng Nhân viên Ủy viên 

47 
THPT  

Đức Trọng 

1 Phạm Quốc Quỳnh PHT 

Trường THPT 

Đức Trọng 

Chủ tịch HĐ 

2 Vũ Anh Minh Trang PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Thị Thanh Tâm Giáo viên Thư ký 

4 Nông Thị Hồng Duyên TTCM Ủy viên 

5 Phùng Thị Thái Hà Giáo viên Ủy viên 

6 Đinh Thị Thu Dung Giáo viên Ủy viên 

7 Trương Việt Thanh Giáo viên Ủy viên 

8 Phan Xuân Thảo Nhi Giáo viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên Ủy viên 

48 

THPT  

Hoàng Hoa 

Thám  

1 Lê Văn Trung Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Ngọc Toản 
Chủ tịch 

Công đoàn 
Phó Chủ tịch HĐ 

3 Phạm Minh Tuyên 
Bí thư Đoàn 

trường 
Thư ký 

4 Trần Thị Thủy TTCM Ủy viên 

5 Trần Thị Thanh Nga TTCM Ủy viên 

6 Hồ Thị Lan Giáo viên Ủy viên 

7 Hoàng Thị Diên Nhân viên Ủy viên 

49 

THPT  

Lương Thế 

Vinh  

1 Trần Viết Thạnh Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lương Thế 

Vinh 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Xuân Hùng PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Ngọc Yến  Giáo viên Ủy viên 

5 Đinh Thị Hiền Nhân viên Ủy viên 

6 Hoàng Thị Thu Nhân viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Thu Trang Nhân viên Ủy viên 

50 

THPT  

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

1 Bùi Văn Tiện Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Chủ tịch HĐ 

2 Đoàn Văn Phấn PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Thảo Tuyền Giáo viên Thư ký 

4 Trần Thị Oanh 
Chủ tịch 

Công đoàn 
Ủy viên 

5 Lò Văn Khoa Giáo viên Ủy viên 

6 Phùng Thị Thanh Tuyền Nhân viên Ủy viên 

7 Thái Thị Hằng Nhân viên Ủy viên 

8 Trần Thị Thúy Liên Nhân viên Ủy viên 

9 Lê Văn Thảo Nhân viên Ủy viên 
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51 

THPT  

Nguyễn Thái 

Bình  

1 Phan Thị Ngọc Châu Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Nguyễn Thái 

Bình 

Chủ tịch HĐ 

2 Hoàng Mạnh Tùng PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Huê Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Huy Quang TPCM Ủy viên 

5 Lưu Thị Tuyết Nhi TTVP Ủy viên 

52 
THCS&THPT 

Đạ Nhim 

1 Đinh Trong Bảy  PHT 

Trường 

THCS&THPT 

Đạ Nhim 

Chủ tịch HĐ 

2 Phạm Thị Hồng PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Đinh Thị Lý Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Hoàng Sỹ Nhân Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Quân Giáo viên Ủy viên 

8 Hồ Hải Dương Giáo viên Ủy viên 

9 Trần Thị Thiêm Nhân viên Ủy viên  

53 
THCS&THPT 

Đạ Sar 

1 Phan Văn Thế Hiệu trưởng 

Trường 

THCS&THPT 

Đạ Sar 

Chủ tịch HĐ 

2 Lương Văn Dương PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Tấn Phòng Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Lâm Chiến Giáo viên Ủy viên 

5 Cấn Thị Huyền TTCM Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Bảo Uyên 
Tổng phụ 

trách Đội 
Ủy viên 

7 Trần Thị Hải Ninh Giáo viên Ủy viên  

8 Hoàng Thị Yên Giáo viên Ủy viên  

9 Lê Xuân Dũng Giáo viên Ủy viên 

10 Bon Đing Minh Cường  Nhân viên Ủy viên  

11 Trần Thị Xuân Hương Nhân viên Ủy viên  

54 
THPT  

Lang Biang 

1 Đặng Thành Long  Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lang Biang 

Chủ tịch HĐ 

2 Hoàng Viết Phương PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Cil Gluin Giáo viên Thư ký 

4 Bùi Thị Như Hoa Giáo viên Ủy viên 

5 Cil Kồng Giáo viên Ủy viên 

6 
Nguyễn Thị Thanh Huyền 

(B) 
Giáo viên Ủy viên 

7 Hoàng Tiến Dũng Giáo viên Ủy viên 

8 Lê Văn Hà Giáo viên Ủy viên 

9 Huỳnh Thị Ngọc Trâm Nhân viên Ủy viên 

55 

THPT  

Huỳnh Thúc 

Kháng  

1 Bùi Văn Sơn Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Huỳnh Thúc 

Kháng 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Văn Hà PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Lưu Yến Ngọc Nhân viên Thư ký 

4 Phạm Thị Thảo Hiền TPCM Ủy viên 

5 Trần Đức Tiệp TTCM Ủy viên 

6 Ngô Quang Khoa  TTCM Ủy viên 
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7 Lâm Thị Phương Mai TPCM Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Ủy viên 

9 Giản Tư Thành Giáo viên Ủy viên 

10 Nguyễn Bách Nam Giáo viên Ủy viên 

11 Phạm Văn Sáu Giáo viên Ủy viên 

56 THPT Lâm Hà 

1 Trần Ngọc Điềm Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lâm Hà  

Chủ tịch HĐ 

2 Phan Thị Thanh Mai PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Thu Thúy TPCM Thư ký 

4 Trịnh Thị Hải Hà TTCM Ủy viên 

5 Nguyễn Văn Hải 
Bí thư Đoàn 

trường 
Ủy viên 

6 Nguyễn Minh Trí Giáo viên Ủy viên 

7 Đường Thị Hương Giang Giáo viên Ủy viên 

57 

THPT  

Lê Quý Đôn - 

Lâm Hà  

1 Lê Thị Oanh Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Lê Quý Đôn - 

Lâm Hà 

Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thọ Hiền PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Hân PHT Phó Chủ tịch HĐ 

4 Nguyễn Hữu Tuyên 
Chủ tịch 

Công đoàn 
Thư ký 

5 Nguyễn Thị Đào TTCM Ủy viên 

6 Mai Thị Năm TTCM Ủy viên 

7 Đặng Thị Ngọc Lan Giáo viên Ủy viên 

8 Hoàng Thị Ánh Vân 
Phó Bí thư 

Đoàn trường 
Ủy viên 

9 Bạch Thị Đỉnh Giáo viên Ủy viên 

10 Hà Thị Thanh Nga Nhân viên Ủy viên 

11 Trần Thị Hảo Nhân viên Ủy viên 

58 THPT Tân Hà 

1 Bùi Duy Hiếu  Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Tân Hà  

Chủ tịch HĐ 

2 Trần Tấn Ánh PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Tân Hoà Nhân viên Thư ký 

4 Đặng Đình Huy  
Phó Bí thư 

Đoàn trường 
Ủy viên 

5 Nguyễn Đình Thắng 
Bí thư Đoàn 

trường 
Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Kim Thao TPCM Ủy viên 

7 Phạm Trung Dũng Giáo viên Ủy viên 

8 Trần Thị Thúy Hà TPCM Ủy viên 

9 Ngô Thị Tuyết Mai TTCM Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Ánh TPCM Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Thủy Nhân viên Ủy viên  

59 

THPT  

Thăng Long - 

Lâm Hà 

1 Phan Thị Thanh Thúy  PHT 
Trường THPT 

Thăng Long - 

Lâm Hà 

Chủ tịch HĐ 

2 Lê Anh Tuấn  PHT Phó Chủ tịch HĐ 

3 Đào Ngọc Liêm  Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Tùng Mậu  Giáo viên Ủy viên 
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5 Lê Thị Ngọc  Giáo viên Ủy viên 

6 Vũ Quốc Huy Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Chí Khánh  Giáo viên Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Bích Hồng  Giáo viên Ủy viên 

9 Bùi Thị Lợi Nhân viên Ủy viên 

Danh sách này có 59 Hội đồng. 
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